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Tiêm phòng vắc xin, phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm  
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I. Đánh giá kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021 

- Năm 2021, thời tiết luôn thay đổi thất thường, nắng nóng kéo dài. Vì vậy, 

bệnh dịch gia súc, gia cầm vẫn thường xuyên xảy ra trên địa bàn xã như: bệnh viêm 

da nổi cục,bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu bò, bệnh cúm gia cầm H5N8 đã xảy 

ra ở thôn : Trung Tiến, Đông Khê và thôn Ích Hạ, “ Song ban chỉ đạo triển khai 

quyết liệt công tác phòng chống dịch trên đàn trâu bò, tập trung chỉ đạo công 

tác vệ sinh tiêu độc khử trùng khu chăn nuôi hộ gia đình, tiêm phòng triệt để 

tổng đàn trâu bò, vì vậy dịch bệnh đã được khống chế lây lan ra diện rộng ”.  

- Kết quả tiêm phòng năm 2021: 

1. Tiêm phòng cho đàn chó được: 1356/1356 con = 100% tổng đàn 

2. Tiêm phòng cho đàn lợn được: 100/100 con     = 100% tổng đàn 

3. Tiêm phòng cho đàn trâu bò được : 80/132 con     = 60.6% tổng đàn 

4. Tiêm phòng cho đàn gia cầm được:   3448/7298 con = 47.2% tổng đàn 

II. Hạn chế về công tác tiêm phòng 

- Công tác kiểm tra, giám sát, vật nuôi xuất thịt nhập đàn chưa được thường 

xuyên. Vì vậy, việc quản lý tổng đàn vật nuôi có thời điểm chưa thực tế so với tổng 

đàn hiện có. 

- Việc tuyên truyền chưa được thường xuyên và liên tục xuống đến từng hộ gia 

đình chăn nuôi, việc xử lý chưa cương quyết. 

- Các hộ chăn nuôi còn đưa ra nhiều lý do không phù hợp, nhằm lẩn tránh tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm của hộ gia đình mình, gây khó khăn cho công tác 

tiêm phòng dịch. Mặt khác, chưa nhận thức sâu được tác hại khi không tiêm phòng, 

cũng như lợi ích của việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Vì vậy, kết quả tiêm 

phòng cho đàn trâu bò, đàn gia cầm chưa được triệt để. 

III. Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2022 

- Những tháng đầu năm, tình hình thời tiết thay đổi, độ ẩm cao, thuận lợi cho 

các vi khuẩn, vi rút phát triển thành bệnh dịch trên đàn gia súc, gia cầm vì vậy vẫn 

xảy ra, cụ thể là bệnh dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, bệnh lở mồm long 

móng, bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm. 

- Vậy để thực hiện kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND 

huyện Hoằng Hóa về việc triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

đợt 1/2022 trong toàn huyện,UBND xã Hoằng Quỳ xây dựng kế hoạch tiêm phòng 

đợt 1/2022 cho đàn gia súc, gia cầm cụ thể như sau: 
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1. Mục đích: Phòng và chủ động ngăn chặn, giám sát và phát hiện sớm tình 

hình dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm trong địa bàn xã. Nhằm bảo vệ, phát triển vật nuôi, tạo điều kiện cho 

các hộ chăn nuôi phát triển, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, góp phần phát triển kinh 

tế, xã hội của xã ở những tháng cuối năm. 

2. Yêu cầu: Tiêm phòng 100% các loại gia súc, gia cầm theo mọi lứa tuổi, theo 

quy định của Pháp luật thú y, đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi, đảm bảo công 

tác tiêm phòng nhanh, gọn, đúng quy trình kĩ thuật, thực hiện tốt công tác giám sát 

triệt để sau khi tiêm, thống kê theo dõi đầy đủ từng loại gia súc, gia cầm, xử lý 

cương quyết các gia đình không tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. 

3. Đối tượng tiêm phòng bắt buộc: 

a- Đàn chó: tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại, tiêm cho chó từ 1 tháng tuổi 

trở lên. 

b- Đàn lợn: tiêm phòng vắc xin phòng dịch tả lợn, tụ dấu lợn cho 100% đàn lợn 

từ 2 tháng tuổi trở lên (kể cả lợn nái có chửa đẻ) 

c- Đàn trâu bò: tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục, tụ huyết trùng, lở mồm 

long móng cho đàn trâu bò, bê nghé từ 6 tháng tuổi trở lên (kể cả trâu bò có chửa). 

d- Đàn gia cầm: tiêm phòng từ 14 ngày tuổi trở lên, đồng thời tiêm vắc xin 

H5N8 và vác xin niucatson cho đàn gia cầm trong đợt. 

4. Thời gian tiêm phòng 

- Ngày 17/3/2022, họp triển khai đến cán bộ mở rộng và thực hiện công tác 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã và thôn, thu kinh phí tiêm phòng của 

từng loại gia súc, gia cầm. 

- Từ 20-21/3/2022, tiêm phòng cho đàn chó, đàn trâu bò vacxin viêm da nổi cục 

: thôn Đông Khê và thôn Ích Hạ 

- Từ 22-23/3/2022, tiêm phòng cho đàn chó, đàn trâu bò vacxin viêm da nổi cục 

: thôn Đông Nam và thôn Phúc Tiên 

- Từ 24-25/3/2022, tiêm phòng cho đàn chó, đàn trâu bò vacxin viêm da nổi 

cục: thôn Trung Tiến và thôn Trọng Hậu. 

- Từ 26-27/3/2022, tiêm phòng cho đàn chó, đàn trâu bò vacxin viêm da nổi 

cục: thôn Tây Phúc 

- Ngày 28/3/2022: tiêm phòng cho đàn lợn, đàn trâu bò vacxin lở mồm long 

móng : thôn Đông Khê, Ích Hạ. 

- Ngày 29/3/2022: tiêm phòng cho đàn lợn, đàn trâu bò vacxin lở mồm long 

móng : thôn Phúc Tiên, Đông Nam. 

- Ngày 30/3/2022: tiêm phòng cho đàn lợn, đàn trâu bò vacxin lở mồm long 

móng: Trung Tiến và thôn Trọng Hậu. 

- Ngày 31/3/2022: tiêm phòng cho đàn lợn, đàn trâu bò vacxin lở mồm long 

móng: thôn Tây Phúc 

- Ngày 1/4/2022 tiêm phòng vét tổng đàn gia súc gia cẩm cho các hộ chăn nuôi 

còn lại trong toàn xã. 
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- Ngày 02/4/2022, các đơn vị thôn xóm báo cáo kết quả tiên phòng từng loại gia 

súc gia cầm về ban chỉ đạo xã. 

- Ngày 03/4/2022, tổ chức xử lý các hộ gia đình có vật nuôi không tiêm phòng. 

- Ngày 04/4/2022, UBND xã báo cáo kết quả tiêm phòng về UBND huyện. 

5. Kinh phí tiêm phòng 

- Thực hiện theo hướng dẫn số: 06/HD-TTDVNN ngày 09/3/2022 của Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hoằng Hóa, mức thu kinh phí tiêm phòng cho đàn 

gia súc, gia cầm như sau: 

- Đàn chó thu:       20.000 đồng/con 

- Đàn lợn thu:       16.000 đồng/con 

- Đàn trâu bò : vacxin viên da nổi cục thu:  45.000 đồng/con  

                      : vacxin lở mồm long móng thu : 34.000 đồng/con 

* Tổng thu trên trâu bò là : 79.000 đồng/con 

- Đàn gia cầm thu:   1.000 đồng/con 

IV. Tổ chức thực hiện  

- UBND xã thành lập ban chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách đến từng thôn. 

- Giao cho đồng chí trưởng thôn là trưởng tiểu ban, các thành viên là trưởng các 

đoàn thể gồm đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội CCB, tổ chức thực hiện 

đồng thời mời chi ủy tham gia chỉ đạo. 

- Trưởng thôn lấy lao động tham gia bắt giữ gia súc, gia cầm ở đơn vị mình, cho 

thú y tiêm, ghi chép đầy đủ thông tin theo mẫu đối với từng loại gia súc, gia cầm 

tiêm và không tiêm. Có trách nhiệm thu kinh phí tiêm phòng đến từng hộ, thanh toán 

kinh phí tiêm phòng từng loại về ban chỉ đạo xã qua kế toán ngân sách hoặc thú y xã, 

đồng thời thanh toán tiền công để lại cho lao động trong tổ. 

- Nộp báo cáo theo mẫu về ban chỉ đạo theo kế hoạch, phối kết hợp cùng với 

ban công an xã lập biên bản xử lý hộ gia đình chống đối không tiêm phòng cho đàn 

gia súc, gia cầm ở đơn vị mình. Thông báo trên hệ thống truyền thanh của thôn về kế 

hoạch tiêm phòng trong đợt. 

- Ban công an xã, xã đội thường trực và nhận nhiệm vụ phối kết hợp cùng với 

thôn xóm lập biên bản xử lý cương quyết hộ gia đình chống đối không tiêm phòng 

cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Tư pháp soạn thảo tuyên truyền luật thú ý số: 79/2015/QH13 ngày 19/06/2015, 

Nghị định số 3/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của chính phủ quy định một số điều 

luật thú y trong lĩnh vực phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Văn hóa: chỉ đạo đài truyền thanh xã thường xuyên thông báo, tuyên truyền kế 

hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, đồng thời nắm bắt đưa tin tiến độ, kết 

quả tiêm phòng trong ngày, biểu dương các đơn vị, hộ gia đình tích cực tham gia 

nhắc nhở các hộ gia đình chưa tích cực thực hiện. 

- Tài chính ngân sách xã: bám sát kế hoạch, chuẩn bị kinh phí đầy đủ, kịp thời, 

theo dự trù cho công tác tiêm phòng trong đợt. 
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- Thú y xã cung ứng vác xin, vật tư, chuẩn bị dụng cụ các loại đầy đủ phục vụ 

cho công tác tiêm phòng trong đợt, theo dõi dịch tễ sau khi tiêm. Phân công thú y 

viên tham gia tiêm phòng đến từng thôn xóm, có trách nhiệm thanh quyết toán kinh 

phí với từng thôn, thanh quyết toán và nộp kinh phí với thú y huyện. 

- Đề nghị MTTQ xã, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên 

hội viên, cá nhân hộ gia đình trong chi hội mình tham gia tích cực công tác tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm trong đợt đạt kết quả cao, lấy ý thức chấp hành của 

đoàn viên, hội viên đơn vị làm 1 trong những tiêu chuẩn đánh giá thi đua và phân 

loại cuối năm. 

- Đề nghị BCH Đảng ủy, thường trực HĐND tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, chỉ đạo các chi ủy, các đoàn thể, các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch 

tiêm phòng. Đồng thời, lấy kết quả ở các đơn vị, đoàn thể, cá nhân đảng viên làm 1 

trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua khen thưởng và phân loại cuối năm. 

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2022. 

UBND xã đề nghị toàn thể nhân dân, hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm các đơn 

vị thực hiện tốt kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh vật nuôi, an 

toàn tính mạng cho con người. 
 

     Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- TTĐU-HĐND(b/c)                                                                          CHỦ TỊCH  
- 7 đơn vị thôn xóm, các ngành UBND xã(t/h) 

- Đài truyền thanh xã, thôn(t/b) 

- Các đoàn thể(p/h) 

- Lưu VP.                                                                                 
      

      Lê Văn Phượng 
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